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BÀI ĐỌC 

Bông sen trong giếng ngọc 

 Mạc Đỉnh Chi người đen dủi, xấu xí. Nhà nghèo, mẹ con cậu nuôi nhau bằng 

nghề kiếm củi. Mới bốn tuổi, Mạc Đỉnh Chi đã tỏ ra rất thông minh. Bấy giờ Chiêu 

quốc công Trần Nhật Duật mở trường dạy học, Mạc Đỉnh Chi xin được vào học. Cậu 

học chăm chỉ, miệt mài, sớm trở thành học trò giỏi nhất trường. 

 Kì thi năm ấy, Mạc Đỉnh Chi đỗ đầu nhưng vua thấy ông mặt mũi xấu xí, ngườ 

bé loắt chắt, lại là con thường dân, toan không cho đỗ. 

 Thấy nhà vui không trọng người hiền, chỉ trọng hình thức bề ngoài, Mạc Đỉnh 

Chi làm bài phú “Bông sen giếng ngọc” nhờ người dân lên vua. Bài phú đề cao phẩm 

chất cao quý khác thường của loài sen, cũng để tỏ rõ chí hướng và tài năng của mình. 

Vua đọc bài phú thấy rất hay, quyết định lấy ông đỗ Trạng nguyên. 

 Về sau, Mạc Đỉnh Chi nhiều lần được giao trọng trách đi sứ. Bằng tài năng của 

mình, ông đã đề cao được uy tín đất nước, khiến người nước ngoài phải nể trọng sứ 

thần Đại Việt. Vua Nguyên tặng ông danh hiệu Trạng nguyên. Nhân dân ta ngưỡng 

mộ, tôn xưng ông là: Lưỡng quốc Trạng nguyên (Trạng nguyên hai nước). 

        Theo Lâm Ngũ Đường 

1. Ngày còn nhỏ, Mạc Đỉnh Chi là người như thế nào? 

A. Là người can đảm, có ngoại hình xấu xí, tỏ ra lanh lợi.  

B. Là người rất thông minh, mặt mũi khôi ngô, lanh lợi. 

C. Là người có ngoại hình xấu xí nhưng tỏ ra rất thông minh. 

D. Là người dũng cảm, tốt bụng hay giúp đỡ người khác. 

2. Vì sao lúc đầu nhà vua toan không cho Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng 

nguyên? 



A. Vì Mạc Đỉnh Chi là con nhà thường dân hay nghịch ngợm. 

B. Vì Mạc Đỉnh Chi xấu xí là đứa trẻ hay mất lòng người khác. 

C. Vì Mạc Đỉnh Chi là con nhà thường dân nghèo và xấu xí. 

D. Vì Mạc Đỉnh Chi giàu hay bất đồng ý kiến với mọi người.  

3. Vì sao cuối cùng nhà vua quyết định lấy Mạc Đỉnh Chi đỗ Trạng 

nguyên? 

A. Vì bài phú “Bông sen giếng ngọc” ông dâng lên vua thể hiện vẻ đẹp của 

hoa sen trong đầm và tỏ rõ tài năng của ông. 

B. Vì bài phú “Bông sen giếng ngọc” ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất 

cao quý khác thường của hoa sen và tỏ rõ chí hướng tài năng của ông. 

C. Vì bài phú “Bông sen giếng ngọc” cho thấy bông hoa sen rất đẹp và 

thơm lại tỏ rõ chí hướng của muôn dân. 

D. Vì bài phú “Bông sen giếng ngọc” được nhiều người yêu thích thể hiện 

phẩm chất cao quý của hoa sen và tỏ rõ chí hướng của ông.  

4. Vì sao Mạc Đỉnh Chi được gọi là “Lưỡng quốc Trạng nguyên”  

A. Vì Mạc Đỉnh Chi là người tài giỏi được khiến người nước ngoài phải nể. 

B. Vì Mạc Đỉnh Chi là người học giỏi nhất làm Trạng nguyên.  

C. Vì ông được vua của hai nước phong tặng danh hiệu Trạng nguyên.  

D. Vì ông được mọi người cả nước kính trọng, thương yêu, nể phục.  

5. Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì? 

A. Đừng khinh thường người khác qua hình thức bên ngoài.  

B. Xem trọng vẻ đẹp bên ngoài. 

C. Ca ngợi đất nước Việt Nam. 

D. Ca ngợi vẻ đẹp của bông sen.  

6. Từ nào cùng nghĩa với trung thực 

A. Thật thà B. Anh dũng C. Nhân hậu D. Hèn nhát 



7. Tự trọng là gì? 

A. Tự tin 

B. Tự ti 

C. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình 

D. Tự đánh giá cao về mình  

8. Dòng nào sau đây nói về tính trung thực 

A. Ở hiền gặp lành 

B. Trâu buột ghét trâu ăn 

C. Lá lành đùm lá rách 

D. Thuốc đắng dã tật 

9. Từ nào là danh từ? 

A. Ăn 

B. Đẹp 

C. Nhanh nhẹn  

D. Học sinh 

10. Trong câu “Cáo nghe hồn lạc phách bay. Có mấy danh từ? 

A. 1 danh từ  

B. 2 danh từ 

C. 3 danh từ 

D. 4 danh từ 
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